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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Viết 2 

Mã học phần:  71ENGL30422 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  71ENGL30422_01 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng kiến thức 

về dấu câu, viết 

hoa, và cấu trúc câu 

vào việc sửa lỗi sai 

trong câu. 

Tự luận 20% 
Phần 

I 
2 PI 2.1 

CLO2 

Vận dụng kiến thức 

về đoạn văn để việc 

viết các thể loại 

đoạn: mô tả, liệt kê, 

hướng dẫn và trình 

bày ý kiến 

Tự luận 30% 
Phần 

III 
6 PI 2.1 

CLO3 
Vận dụng kỹ năng 

nhận diện và sửa lỗi 

sai trong câu 

Tự luận 20% 
Phần 

I 
2 PI 8.1 

CLO4 
Vận dụng kỹ năng 

sắp xếp bố cục chặt 

chẽ. 
Tự luận 30% 

Phần 

II 
2 PI 4.1 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

Phần I (2 điểm): Correct these irrelevant, fragment, and run-on sentences.   

 

Câu hỏi 1: (0.4 điểm) 
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I went to the store I bought a new pair of shoes. 

………………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 2: (0.4 điểm) 

After the storm,  

………………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 3: (0.4 điểm) 

She loves reading, she has so many books. 

………………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 4: (0.4 điểm) 

The boy, who is staring at me. 

………………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 5: (0.4 điểm) 

She could not come to my birthday party, she had an important meeting.  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Phần II (2 điểm): Fill in the blank of each paragraph below with an appropriate 

concluding sentence. 

 

Câu hỏi 1: (0.4 điểm) 

There are numerous compelling reasons to exercise several times a week. Firstly, regular 

exercise helps people look better by keeping their bodies in good shape. Additionally, those 

who exercise tend to have more energy, making tasks like walking upstairs or climbing hills 

easier. Exercise also promotes a healthier heart. Finally, it reduces stress and clears the mind. 

Excessive stress can lead to excessive worry, which is detrimental to 

health.…………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………... 

 

Câu hỏi 2: (0.4 điểm) 

Mobile phones have become essential for many people today. They facilitate communication 

and help users stay connected. Additionally, mobile phones provide a window to the world, 

allowing people to see what's happening globally. For example, apps like Instagram, 

Facebook, and Twitter can be downloaded on phones, where users frequently share the latest 

updates and events. .………………………………………………..……….……….……….. 

.……………………………………………………………………………………………….. 

 

Câu hỏi 3: (0.4 điểm) 

In today's world, where faster transportation options are accessible to many, trains remain 

popular. In numerous countries, train tickets often sell out. Why do so many people choose 

to travel by train? Perhaps it's because they are reasonably priced—more affordable than 

airplanes—and feature large windows that offer comfortable views of the passing scenery. 

Trains might also be favored because they avoid the traffic jams that cars and buses frequently 

encounter. Additionally, trains have an older, sometimes romantic charm that appeals to many 

people. .……………………………………………………………………..……….……….. 

.……………………………………………………………………………………………….. 

 

Câu hỏi 4: (0.4 điểm) 

Children should not play video games. Firstly, children need to be active, and playing outside 

is healthier than playing video games. Excessive gaming can lead to passivity in their daily 
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lives and eventually result in bad moods and negative thoughts. Secondly, many video games 

contain violent content. For example, children might imitate violent actions from game 

characters, potentially becoming aggressive and harming others to resolve conflicts. Lastly, 

time spent on video games could be better spent reading or interacting with friends and 

family. .……………………………………………… .………………………….…………… 

.………………………………………………………………………………………………... 

 

Câu hỏi 5: (0.4 điểm) 

There are multiple advantages to attending a small college over a large university. Firstly, 

classes tend to be small, with an average of twenty students per class. This allows for more 

personalized attention and interaction with professors. Secondly, it's easier to meet with 

professors in small colleges, as they have more availability to assist students and are generally 

willing to do so. Additionally, small colleges often foster a friendly environment, making it 

easier for new students to quickly form friendships. ….…………………………………….. 

.……………………………………………………………………………………………….. 

 

Phần III (6 điểm): Write an opinion paragraph (120-150 words) about the following 

topic: 

Using the Internet can help people study effectively. What is your opinion on this?  

 

 

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu 

hỏi 

Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi 

chú 

I. Tự luận   

Phần 1 Đáp án gợi ý 2.0  

Câu 1 I went to the store, and I bought a new pair of 

shoes. 

0.4  

Câu 2 After the storm, many trees fell down. 0.4  

Câu 3 She loves reading, so she has so many books. 0.4  

Câu 4 The boy, who is staring at me, is my brother’s 

close friend. 

 

0.4  

Câu 5 She could not come to my birthday party 

because she had an important meeting. 

0.4  

Phần 2 Đáp án gợi ý 2.0  

Câu 1 For these reasons, if you want to improve your 

health, you should exercise regularly 

0.4  

Câu 2 In conclusion, mobile phone is a very useful 

thing to many people in this modern era. 

0.4  

Câu 3 For whatever reason, do not be surprised to see 

people preferring trains to other modes of 

transportation far into the future. 

0.4  

Câu 4 In conclusion, many activities are better for 

children than playing video games. 

0.4  
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Câu 5 For these three reasons, small colleges are 

better than large universities for many 

students. 

0.4  

Phần 3 Chấm theo Rubric đánh giá đoạn văn thi cuối 

kỳ 

6.0  

 Tiêu 

chí/ 

điểm 

Tốt  Khá  Trung 

bình  

Yếu/ 

Kém 

Mức 

độ 

hoàn 

thành 

-Đoạn 

văn bao 

gồm đầy 

đủ nội 

dung 

được 

yêu cầu 

-Các ý 

chính 

đều liên 

quan 

đến chủ 

đề chính 

của 

đoạn. 

- Các ý 

mở rộng 

đều bổ 

trợ tốt 

cho ý 

chính.  

-Đoạn 

văn gồm 

2/3 nội 

dung 

yêu cầu 

-Hầu 

như các 

ý chính 

đều liên 

quan 

đến chủ 

đề đoạn 

-Có ý 

mở 

rộng, 

nhưng 

một vài 

chi tiết 

không 

liên 

quan 

đến ý 

chính 

cần 

được bổ 

trợ.  

-Đoạn 

văn chỉ 

bao gồm 

1/ 2 nội 

dung 

yêu cầu.  

-Đa 

phần chỉ 

liệt kê ý 

chính. 

Một số 

ý chính 

không 

liên 

quan 

đến chủ 

đề đoạn.  

- Đoạn 

văn chỉ 

liệt kê ý 

chính, 

không 

có ý mở 

rộng. 

- Đoạn 

văn viết 

về chủ 

đề khác.  

Bố 

cục 

 Đoạn 

văn gồm 

đầy đủ 3 

phần: 

câu chủ 

đề, các 

câu bổ 

trợ và 

câu kết 

luận.   

- Sử 

dụng đa 

đạng, 

linh 

-Đoạn 

văn gồm 

đầy đủ 3 

phần 

chính 

-Các ý 

được 

liên kết 

với 

nhau 

bằng 

một số 

từ nối 

và 

-Đoạn 

văn 

thiếu 

câu chủ 

đề hoặc 

câu kết 

luận 

-Sử 

dụng từ 

nối và 

cohesive 

devices 

nhưng 

còn 

Đoạn 

văn 

không 

có câu 

chủ đề 

và câu 

kết luận  

Không 

sử dụng 

từ nối 

và 

cohesive 

devices  
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hoạt các 

từ nối 

và 

cohesive 

devices 

trong 

chương 

trình 

học.  

cohesive 

devices. 

Sử dụng 

sai một 

số từ 

nối, 

cohesive 

devices 

nhiều 

lỗi sai,  

Ngữ 

pháp 

-Sử 

dụng 

chính 

xác và 

linh 

hoạt cấu 

trúc đơn 

gian và 

phức tạp  

- Hầu 

như 

không 

có lỗi về 

ngữ 

pháp 

-Sử 

dụng 

chính 

xác câu 

đơn  

-Có sử 

dụng 

cấu trúc 

phức tạp 

những 

vẫn còn 

sai  

_ Mắc 

một số 

lỗi về 

ngữ 

pháp 

nhưng 

không 

ảnh 

hưởng 

đến việc 

truyền 

đạt ý 

-Sử 

dụng đa 

phần là 

cấu trúc 

đơn 

giản.  

-Có sử 

dụng 

cấu trúc 

phức 

tạp, 

nhưng 

mắc 

nhiều 

lỗi về 

ngữ 

pháp  

Chỉ sử 

dụng 

cấu trúc 

đơn 

giản và 

hầu như 

các câu 

đều có 

lỗi về 

ngữ 

pháp  

Từ 

vựng 

-Lượng 

từ vựng 

đa dạng, 

phù hợp 

với chủ 

đề bài 

viết  

-Hầu 

như 

không 

mắc lỗi 

về chính 

tả  

-Lượng 

từ vựng 

vừa đủ 

để diễn 

đạt ý.  

-Một số 

từ 

không 

phù hợp 

và vẫn 

có lỗi về 

chính tả   

-Lượng 

từ vựng 

cơ bản 

nhưng 

diễn đạt 

được ý. 

- Một số 

từ 

không 

phù hợp 

hoặc lặp 

từ quá 

nhiều 

-Mắc 

nhiều 

-Chỉ sử 

dụng 

một số 

từ cơ 

bản 

hoặc 

không 

phù hợp 

với chủ 

đề bài 

viết  

-Lỗi 

chính tả 

quá 

nhiều 
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lỗi 

chính tả  

 

ảnh 

hưởng 

đến việc 

truyền 

đạt ý  
 

 Điểm tổng 10.0  

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

   

 

 TS. Nguyễn Hòa Mai Phương Trần Thanh Phương 


